
DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG HẢO TÂM ĐÃ QUYÊN GÓP CHO QUỸ GIÚP ĐỠ NHỮNG NẠN 
NHÂN VỤ NỔ Ở PHÚ THỌ 

STT TÊN CÁ NHÂN/TẬP THỂ THÔNG TIN KHÁC 

SỐ TIỀN 

GHI 
CHÚ 

BẰNG 
RÚP 

BẰNG 
USD 

1 Gia đình chị Vân Anh - Dũng TTTM "Matxcova" 10.000   Quảng 

2 Chị Đinh Thu Hà Quê Hà nội 20.000   Quảng 

3 Anh chị Hoa Chính và Công ty may T-M   15.000   Quảng 

4 Chị Đỗ Thị Tho 2А22 TTTM "Matxcova" 2.000   Quảng 

5 Anh chị Huy - Hường Quê Phú thọ 15.000   Quảng 

6 Gia đình anh Nguyễn Phú Quảng 2Ж67 Quê Phú thọ 20.000   Quảng 

7 1 Gia đình Việt kiều (chị Galia) Matxcova 30.000   Quảng 

8 Gia đình anh chị Tư - Cúc 2Ж73 TTTM "Matxcova" 2.000   Quảng 

9 Gia đình anh chị Hùng - Nghĩa Г81 TTTM "Matxcova" 6.000   Quảng 

10 Gia đình anh chị Tuấn - Khánh 4/81 TTTM "Matxcova" 1.000   Quảng 

11 Chị Bùi Thị Bích Ngọc Quê Phú thọ 3.000   Quảng 

12 Gia đình anh Hải - Mười 1У3 TTTM "Matxcova" 1.000   Quảng 

13 Gia đình chị Hằng 2Ж77 TTTM "Matxcova" 5.000   Quảng 

14 Gia đình anh chị Thảo - Thành Matxcova 2.000   Quảng 

15 Gia đình anh chị Loan - Cường Ж68 Matxcova 10.000   Quảng 

16 Gia đình chị Châm Ж86 TTTM "Matxcova" 5.000   Quảng 

17 Kỳ - Ngọc - Anh З67 TTTM "Matxcova" 1.000   Quảng 

18 Gia đình anh Tuấn - Thủy Quê Phú thọ   1.000 Quảng 

19 Gia đình chị Thu Hiền TTTM "Matxcova" 10.000   Quảng 

20 Chị Chuyên BOWLING 500   Quảng 

21 Chị Yến Phương TTTM "Matxcova" 500   Quảng 

22 Chị Thông - Luận TTTM "Matxcova" 500   Quảng 

23 Chị Thái - Nhàn TTTM "Matxcova" 500   Quảng 

24 Chị Đào TTTM "Matxcova" 500   Quảng 

25 Chị Bình Thiết TTTM "Matxcova" 500   Quảng 

26 Gia đình anh chị Minh - Hà TTTM "Matxcova" 2.000   Quảng 

27 Gia đình anh chị Long - Thúy Ж50 Quê Phú thọ 15.000   Quảng 

28 Gia đình anh chị Thanh - Huyền xưởng may   2.000   Quảng 

29 Anh chị Tuyên Hường  TTTM "Matxcova" 500   Quảng 

30 Chị Văn Thị Lan Quê Phú thọ 10.000   Quảng 

31 Anh chị Minh - Long Ж40 TTTM Matxcova 1.500   Quảng 

32 Gia đình anh chị Nga - Cường dãy 2A TTTM Matxcova 1.000   Quảng 

33 Chị Châu Пятигорск 500   Quảng 

34 Anh chị Hưng - Nhung 2A/2 TTTM "Matxcova" 3.000   Anh Toàn 

35 Gia đình anh chị Dương - Thanh  Quê Hà nội 3.000   Anh Toàn 

36 Gia đình anh chị Toàn Loan 2A10 Quê Vĩnh phúc 5.000   Anh Toàn 

37 Gia đình anh chị Bình - Thư Quê Đông anh HN 3.000   Anh Toàn 

38 Hội đồng hương ĐÔNG ANH   10.000   Anh Toàn 

39 Công ty may MODTEX   10.000   Anh Toàn 

40 Gia đình anh chị Thành - Nga   3.000   Anh Toàn 

41 Anh Trần Anh Phương Quê Phú thọ 1.000   Anh Toàn 

42 Trần Quang Kiên 2Ж89 TTTM "Matxcova" 1.500   Anh Toàn 

43 Gia đình chị Hương - Minh   3.000   Anh Toàn 

44 Gia đình anh Hòa - Maika Xưởng may   5.000   Anh Toàn 

45 Anh chi Hùng - Cúc xưởng may   10.000   Anh Toàn 

46 Gia đình anh Ngô Viết Tuấn    5.000   Anh Toàn 



47 Gia đình anh chị Hào - Thủy Xưởng may Riazan 5.000   A. Tuyến 

48 Gia đình chị Hà Mạnh Xưởng may Matxcova 2.000   A. Tuyến 

49 Tuấn Hiền Sadovod   1.000   A. Tuyến 

50 Anh Cường báo Sadovod   200   A. Tuyến 

51 Nguyên Tầu Sadovod   500   A. Tuyến 

52 Chị Hậu Sadovod   200   A. Tuyến 

53 Anh Phúc Phong Sadovod   1.000   A. Tuyến 

54 Anh Nam đen Sadovod   1.000   A. Tuyến 

55 Anh Hùng Sadovod (Hùng trề)   1.000   A. Tuyến 

56 Anh Tấn Sadovod   1.000   A. Tuyến 

57 Phúc Sadovod   500   A. Tuyến 

58 Anh Hải + Anh Thảo râu Sadovod   2.000   A. Tuyến 

59 Anh Tuấn Luyến Sadovod   200   A. Tuyến 

60 Hưng Sadovod   500   A. Tuyến 

61 Long Hạnh Sadovod   1.000   A. Tuyến 

62 Nga Mạnh Sadovod   500   A. Tuyến 

63 Anh Đại bé Sadovod (tên ghi không rõ)   1.000   A. Tuyến 

64 Anh Hoàng Nam Hùng (Hùng Tuyền) Quê Phú thọ 5.000   A. Tuyến 

65 Anh Hoàng Trí Cường Sadovod Quê Phú thọ 3.000   A. Tuyến 

66 Bác Quyến Sadovod   500   A. Tuyến 

67 Gia đình anh Quang Châm Quê Phú thọ 10.000   A. Tuyến 

68 Gia đình anh chị Tuyến Hương Sơn Hà Quê Phú thọ 10.000   A. Tuyến 

69 Thuận - Dung Sadovod   1.000   A. Tuyến 

70 Hà - Quyến Sadovod   2.000   A. Tuyến 

71 HỘI ĐỒNG HƯƠNG HÀ TĨNH   20.000   Kiên 

72 Chị Hạnh - Vô-lô-dia (HN) Sain Petersburg 2.000   Tuấn Anh 

73 Chị Ngà - Thủy (Thái nguyên) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

74 Anh Hưng - Lụa (Nam định) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

75 Anh Trị - Vân (Quảng nam) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

76 Anh Hiền - Hà (Nghệ an) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

77 Chị Bốn - Nam (Đà lạt) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

78 Chị Di (Phú thọ) Sain Petersburg 2.000   Tuấn Anh 

79 Anh Nhân - Liên (Nghệ an) Sain Petersburg 3.000   Tuấn Anh 

80 Anh Tài Hiệp (TP. HCM) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

81 Anh Kỳ - Lan (HN) Sain Petersburg 2.000   Tuấn Anh 

82 Anh Cường (Phong châu-PT) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

83 Chị Việt (Phong châu-PT) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

84 Anh Tân (Phong châu-PT) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

85 Chị Nga HVKT Lâm nghiệp (HN) Sain Petersburg 1.000   Tuấn Anh 

86 Anh Thành - Lương (HN) Sain Petersburg 500   Tuấn Anh 

87 Anh Tuấn - Quyên (Hạ hòa-PT) Sain Petersburg 5.000   Tuấn Anh 

88 Tập thể SV HVKT Lâm nghiêp SPt Sain Petersburg 2.000   Tuấn Anh 

89 Anh Vận - Loan (Hải phòng) Sain Petersburg 1.500   Tuấn Anh 

90 Chị Hiền C.Ty BONTA (KD hàng khô) Sain Petersburg 16.000   Tuấn Anh 

91 Anh Nguyễn Văn Hoàng Sadovod Quê Phú thọ 1.000   Vinh 

92 Chị Nguyễn Thị Hoa Sadovod Quê Phú thọ 3.000   Vinh 

93 Gia đình anh chị Vinh - Hà Dân tộc quán Quê Phú thọ   100 Vinh 

94 Anh Long (Dân tộc quán)     100 Vinh 

95 Nhân viên của hàng khô chị Vân Sadovod Quê Phú thọ 5.000   Vinh 

96 Chị Vân Hàng khô Sadovod Quê Phú thọ   100 Vinh 



97 Nguyễn Trọng Sâm (Vĩnh Phúc)  NCS Trường Bauman   100 Huy 

98 Gia đình anh chị Hòa - Hằng Rư-bắc   10.000   Huy 

99 Chị Yến Kều hàng khô   4.000   Huy 

100 Gia đình chị Bẩy Tiến Việt Trì   1.500   Huy 

101 Anh Lê Hồng Quân khu 8 Thanh hà- Thanh ba   3.000   Huy 

102 Bạn Quách Thị Bình Thọ NCS Trường RUND 1.000   Thọ 

103 Bạn Nguyễn Tuấn Vũ SV Trường RUND 1.000   Thọ 

104 Bạn Nguyễn Lưu Trà My (Hà nội) Sinh viên 500   Thọ 

105 Chị Hoàng Nhật Thanh Soa (Nghệ an) Phụ huynh 1 SV 2.000   Thọ 

106 Bạn Nguyễn Lương Thu Hạnh (Phú thọ) Sinh viên 500   Thọ 

107 Bạn Đinh Thị Thảo (Hà nội) Sinh viên 500   Thọ 

108 Bạn Khổng Thị Yến (Vĩnh phúc) Sinh viên 500   Thọ 

109 Bạn Nguyễn Thị Hồng Ánh (Thái bình) Sinh viên 500   Thọ 

110 Bạn Bùi Hoàng Khánh Linh (Đà nẵng) Sinh viên 200   Thọ 

111 Bạn Trần Thị Thùy Liên (TP. HCM) Sinh viên 1.000   Thọ 

112 CÁC ANH CHỊ CÁN BỘ ĐSQ QUÊ PHÚ THỌ     500 Huy 

            

   405.300 1.900  

      

TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 27/10/2013 TỔNG TIỀN QUYÊN GÓP ĐƯỢC  

BẰNG RÚP 405.300 Ghi chú: So với thống kê lần trước (27/10) số lượng tiền có sự sai lệch, lý do: 
- Mới cập nhật thêm danh sách nhà hảo tâm mới. 
- Số tiền của chị Hiền C.Ty BONTA quyên góp 500$ nhưng do chuyển từ SPt 

lên quy ra thành tiền rúp  = 16.000 (lần trước cập nhật ghi là 500$) 
Số tiền của các bạn SV ghi bằng tiền rúp (Tổng cộng 8.200r) nhưng thực tế Thọ bàn 
giao lại quy đổi ra thành 100$ và 5.000 rúp  BẰNG USD 1.900 

 


